
 
 
 
 

Phụ lục V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính) 

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAO BÌ TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:16/BC-BTG-HĐQT 

 

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 07năm 2026 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

( 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026) 

Kính gửi: -  Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 

                 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG 

- Địa chỉ trụ sở chính: khu phố Trung Lương, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp 

- Điện thoại: 0273.3867887;                               Fax: 0273. 3858 702;    

   Email: baobitigipack@gmail.com;                  Website: tigipack.com.vn. 

- Vốn điều lệ: 11.900.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán (nếu có): BTG 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa có đủ điều kiện 

tự thực hiện kiểm toán nội bộ; chức năng kiểm toán nội bộ do Ban kiểm soát thực 

hiện và công ty thuê tổ chức tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ này. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2026 của Công ty cổ 

phần Bao bì Tiền Giang được thực hiện vào ngày 08/05/2026. Đại hội đã quyết 
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định được những nội dung liên quan đến kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 

năm 2025, kế hoạch sản xuất năm 2026 và một số vấn đề khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 

STT SỐ NGHỊ QUYẾT/SỐ 

QUYẾT ĐỊNH 

NGÀY NỘI DUNG 

1 Số 01/NQ-BTG-ĐHĐCĐ 22/01/2026 1. Thông qua tờ trình thực hiện 

tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2027 

2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 

thành viên Hội đồng quản trị và 

thông qua danh sách ứng viên Hội 

đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-

2027. 

2 Số 02/NQ-BTG-ĐHĐCĐ 08/05/2026 Thông qua các nội dung 

1. . Báo cáo hoạt động của Hội 

đồng quản trị năm 2025 & 

chương trình công tác năm 2026;  

2. Báo cáo của Ban điều hành về 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2025 & phương hướng 

nhiệm vụ năm 2026; 

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về 

kết quả SXKD của Công ty và 

hoạt động của HĐQT, BGĐ năm 

2025; 

4. Thông qua báo cáo tài chính 

năm 2025 của Công ty đã được 

kiểm toán; 

5. Thông qua kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2026; 

6. Thông qua thực hiện tiền 

lương, thù lao năm 2025 và kế 

hoạch tiền lương, thù lao năm 

2026;; 

7.Tờ trình về việc thực hiện giao 

dịch nội bộ với tổ chức có liên 

quan năm 2025 và hợp đồng, giao 

dịch giữa Công ty với các bên liên 

quan năm 2026; 

8. Tờ trình đề nghị phê duyệt 

danh sách công ty kiểm toán độc 



 
 
 
 

STT SỐ NGHỊ QUYẾT/SỐ 

QUYẾT ĐỊNH 

NGÀY NỘI DUNG 

lập và lựa chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập năm 2026; 

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ, Quy chế hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Quy chế 

nội bộ về quản trị Công ty 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

S

T

T 

Thành viên HĐQT Chức vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không 

điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn 

là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Lương Thành Phúc Chủ tịch HĐQT 27/04/2023 08/01/2026 

2 Ông Mai Thành Công Chủ tịch HĐQT 08/01/2026  

3 Ông Hoàng Anh Tú Thành viên HĐQT 27/04/2023  

4 Ông Lâm Duy Binh Phó Chủ tịch HĐQT 08/01/2026  

5 Ông Trần Văn Tưởng Thành viên HĐQT 27/04/2023 08/01/2026 

6 Ông Nguyễn Phạm Gia 

Bảo 

Thành viên HĐQT 27/04/2023  

7 Ông Nguyễn Minh Việt Thành viên HĐQT 27/04/2023 08/01/2026 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:  6 tháng đầu năm 2026 Hội đồng quản trị 

đã tổ chức 04 cuộc họp (trong đó 03 cuộc họp trực tiếp, 01 cuộc họp bằng hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản)  

S

T

T 

Thành viên  HĐQT Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham 

dự họp 

1 Ông Lương Thành Phúc 02/04 50% Miễn nhiệm chức 

vụ từ ngày 

08/01/2026 

2 Ông Mai Thành Công 02/04 50% Bổ nhiệm chức vụ 

từ ngày 

08/01/2026 

3 Ông Hoàng Anh Tú 04/04 100%  

4 Ông Lâm Duy Binh 02/04 50% Bổ nhiệm chức vụ 

từ ngày 

08/01/2026 



 
 
 
 

S

T

T 

Thành viên  HĐQT Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không tham 

dự họp 

3 Ông Trần Văn Tưởng 02/04 50% Miễn nhiệm chức 

vụ từ ngày 

08/01/2026 

4 Ông Nguyễn Phạm Gia 

Bảo 

03/04 75% Công tác đột xuất 

5 Ông Nguyễn Minh Việt 02/04 50% Miễn nhiệm chức 

vụ từ ngày 

08/01/2026 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT Công ty cổ phần Bao bì Tiền Giang duy 

trì, giám sát các hoạt động như sau: 

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công 

việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra thực 

hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Trong quá trình điều hành Ban 

Giám đốc đã tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, các 

Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện theo 

quy tắc trung thực, cẩn trọng, khách quan, trực tiếp phê duyệt các nội dung vượt 

thẩm quyền của Ban Giám đốc; 

- Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Ban điều hành trình; 

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 

08/05/2026 đúng quy định của pháp luật hiện hành; 

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường 

đúng quy định của pháp luật; 

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu làm rõ/ giải 

trình các nội dung trước khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT 

theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty; 



 
 
 
 

Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nội dung trình trong các cuộc 

họp bằng các Nghị quyết để Ban Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai 

thực hiện 

Kết quả giám sát:  

 Ban Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và cố gắng thực hiện nhiệm vụ 

được giao trong 6 tháng đầu năm 2026, sự tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều 

lệ, quy chế hoạt động của Công ty được thực hiện tốt    

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. 

Stt  Số Nghị quyết/ Quyết định  
Ngày 

 

Nội dung 

 

Tỷ lệ thông 

qua 

 

1 01/NQ-BBTG-HĐQT 22/01/2026 

V/v thống nhất bổ nhiệm có 

thời giạn chức vụ Phó Giám 

đốc Công ty chuyên trách 

đối với ông Trần Văn 

Tưởng 

100% 

1 02/NQ-BBTG-HĐQT 06/02/2026 

V/v thống nhất các nội dung 

trong Biên bản họp HĐQT 

mở rộng ngày 06/02/2026 

100% 

2 03/NQ-BBTG-HĐQT 17/03/2026 

V/v thống nhất triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2026 

Công ty cổ phần Bao bì 

Tiền Giang 

100% 

3 04/NQ-BBTG-HĐQT 24/04/2026 

V/v thống nhất các nội dung 

trong Biên bản họp HĐQT 

mở rộng ngày 24/04/2026  

100% 

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán. 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt 

 

Thành viên BKS 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

 

Ngày không còn 

là thành viên 

BKS 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

1 Nguyễn Thị Ngọc Hương 
Trưởng 

Ban kiểm 
27/04/2024 

 
Đại học 



 
 
 
 

soát 

2 Ông. Nguyễn Tấn Hưng 
TV. Ban 

kiểm soát 
27/04/2023 

 
Đại học  

3 Ông. Trịnh Hồng Long 
TV. Ban 

kiểm soát 
27/04/2023 

 
Thạc sĩ  

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

S

T

T 

Thành viên  Ban kiểm 

soát 

Số buổi họp 

Ban kiểm soát 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc 

Hương 

1/1 100%  

2 Ông. Nguyễn Tấn Hưng 1/1 100%  

3 Ông. Trịnh Hồng Long 1/1 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và cổ đông: 

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của 

HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh 

năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ theo quy 

định của pháp luật, Điều lệ công ty. Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, HĐQT  và 

Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng mục 

tiêu, thực hiện công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định, minh bạch, đảm 

bảo quyền lợi của cổ đông. 

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt 

động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp đình kỳ quý Ban 

kiểm soát được mời tham dự và đóng góp vào các cuộc họp HĐQT công ty. Bên 

cạnh đó, BKS cũng thực hiện việc giám sát lấy ý kiển biểu quyết của các thành viên 

HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung cần có ý kiến của HĐQT. Do đó, 

việc kiểm soát các hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá công tác 

quản lý điều hành đối với HĐQT và Ban Giám đốc đạt hiệu quả.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động 

của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông 



 
 
 
 

tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành liên quan đến hoạt động SXKD, công tác 

quản trị và một số nội dung khác có liên quan phục vụ cho việc kiểm soát của Ban 

kiểm soát.  

BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp thường xuyên/định kỳ của HĐQT. 

Qua đó, BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu 

trong việc duy trì quyền, lợi ích của cổ đông và các bên liên quan. 

BKS đã đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các biện pháp tăng 

cường hoạt động, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ các quy 

định pháp luật, điều lệ…công ty hoạt động ổn định, chủ động trao đổi, thống nhất 

với HĐQTvề các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành 

trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.  

Ban điều hành đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức năng kiểm soát trong 

các lĩnh vực hoạt động của công ty. Các ý kiến của BKS được HĐQT, Ban Giám 

đốc quan tâm thực hiện đầy đủ. 

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có 

IV. Ban điều hành. 

STT 

 

Thành viên Ban điều 

hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

 

Trình độ 

chuyên môn 

 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban 

điều hành/ 

 

1 Ông Hoàng Anh Tú 01/01/1974 ĐH 

- Ngày bổ nhiệm chức 

vụ Giám đốc ngày 

22/05/2024 

2 
Ông Nguyễn Văn 

Phương 
17/06/1976 ĐH 

- Ngày bổ nhiệm chức 

vụ Phó Giám đốc ngày 

27/10/2025 

3 Ông Trần Văn Tưởng 03/01/1975 ĐH 

- Ngày bổ nhiệm chức 

vụ Phó Giám đốc ngày 

22/01/2026 

V. Kế toán trưởng: chưa có 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 



 
 
 
 

người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Đính kèm 

danh sách) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công 

ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm 

danh sách) 

         3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có 

    4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

không có 

VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐQT. 
            

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
                                                                                    MAI THÀNH CÔNG



 
 
 
 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 ngày 20 tháng 07 năm 2026) 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Tổng công 

ty Lương 

thực miền 

Nam- Công 

ty cổ phần 

  
Công 

ty mẹ 
ĐKKD 0300613198 23/11/2021 01/04/2005   

 

Công ty Bột 

mì Bình 

Đông 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Long An 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Tiền Giang 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 
Công ty 

Nông sản 
  

Công 

ty trực 

thuộc 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

thực phẩm 

Tiền Giang 

Công 

ty mẹ  

 

Công ty 

Lương thực 

Bến Tre 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Vĩnh Long 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Trà Vinh 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Sông Hậu 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Sóc Trăng 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

 

Công ty 

Lương thực 

Bạc Liêu 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Đồng Tháp 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

Công 

ty cổ 

phần 

      

 

Công ty 

Lương thực 

Thực phẩm 

An Giang 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Tổng công 

ty Lương 

thực miền 

Nam- 

Công ty cổ 

phần – CN 

Thốt Nốt 

  

Công 

ty trực 

thuộc 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty CP 

Lương thực 

Thành phố 

  

Công 

ty con 

của 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

Hồ Chí 

Mình 

Công 

ty mẹ 

 

Công ty CP 

Lương thực 

Nam Trung 

Bộ 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty CP 

Lương thực 

thực phẩm 

Safoco 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty CP 

Lương thực 

Quãng Ngãi 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ  

      

 

Công ty CP 

XNK Nông 

sản  thực 

phẩm Cà 

Mau 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ  

      

 
Công ty CP 

Tô Châu 
  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

 

Công ty CP 

Lương thực 

Bình Định 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty CP 

Xây lắp cơ 

khí & 

Lương thực 

thực phẩm 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty CP 

Lương thực 

Hậu Giang 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty CP 

Lương thực 

thực phẩm 

Colsua- 

Miliket 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      

 

Công ty CP 

Lương thực 

thực phẩm 

Vĩnh Long 

  

Công 

ty con 

của 

Công 

ty mẹ 

      

 
Công ty CP 

Hoàn Mỹ 
  

Công 

ty liên 

kết của 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

Công 

ty mẹ 

 

Công ty 

TNHH 

Lương thực 

Campuchia- 

Việt Nam 

  

Công 

ty liên 

kết của 

Công 

ty mẹ 

      

B CÁ NHÂN          

1 

Mai 

Thành 

Công 

 
Chủ tịch 

HĐQT 

Người 

nội bộ 
     

Bổ 

nhiệm 

chức vụ 

Chủ tịch 

HĐQT 

trong 

ĐHĐCĐ 

bất 

thường 

năm 

2026 

1.1 
Mai Xuân 

Phương 
  

Bố đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

1.2 Tô Thị Chí   

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

1..3 

Võ Thị 

Kim 

Phượng 

  

Vợ của 

người 

nội bộ 

      

1.4 
Mai Thành 

Đạt 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

1.5 
Mai Thành 

An 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

1.6 
Phạm Thị 

Nhàn 
  

Mẹ vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

1.7 
Mai Thị 

Phước 
  

Chị 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

1.8 
Nguyễn 

Xuân Hải 
  

Anh rễ 

của 

người 

nội bộ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

1.9 
Mai Thanh 

Hải 
  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

1.10 
Tăng Thị 

Hoàng 
  

Chị 

dâu 

của 

người 

nội bộ 

      

1.11 
Mai Đình 

Long 
  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

1.12 
Võ Thị 

Dung 
  

Chị 

dâu 

của 

người 

nội bộ 

      

1.13 
Mai Thị 

Phượng 
  

Chị 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

1.14 
Bùi Văn 

Ngọc 
  

Anh rễ 

của 

người 

nội bộ 

      

1.15 
Mai Thị 

Loan 
  

Chị 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

1.16 

 

Võ Tấn 

Phú 
  

Anh 

vợ của 

người 

nội bộ 

      

1.17 
Võ Thị 

Kim Oanh 
  

Chị vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

1.18 

Công ty cổ 

phần XNK 

Kiên 

Giang 

  

Người 

nội bộ 

là Phó 

Chủ 

tịch 

HĐQT 

không 

chuyên 

trách 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

2 

Lương 

Thành 

Phúc 

  
Người 

nội bộ 
    22/01/2026 

Miễn 

nhiệm 

chức vụ 

thành 

viên 

HĐQT 

trong 

ĐHĐCĐ 

bất 

thường 

năm 

2026 
 

2.1 

Lương 

Quang 

Tùng 

  

Bố đẻ 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

2.2 
Nguyễn Thị 

Lợi 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

2.3 

Hoàng 

Minh 

Hưởng 

  

Vợ của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

2.4 

Lương 

Hoàng 

Tuấn 

  

Con 

ruột 

của 

    22/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

2.5 
Lương 

Hoàng Yến 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

2.6 
Hoàng Tiến 

Dũng 
  

Bố vợ 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

2.7 
Triệu 

Thanh Tâm 
  

Mẹ vợ 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

2.8 

Công ty CP 

Lương thực 

Nam Trung 

Bộ 

  

Tổ 

chức 

mà 

người 

nội b là 

Tổng 

Giám 

đốc 

    22/01/2026  

3 
Hoàng 

Anh Tú 
 

TV.HĐQT; 

Giám đốc 

Người 

nội bộ 
      

3.1 
Nguyễn Thị 

Ngọc Lan 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

3.2 
Vũ Hà 

Châu 
  

Vợ của 

người 

nội bộ 

      

3.3 
Hoàng Vũ 

Lâm 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

3.4 
Hoàng  

Ngọc Khôi 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

3.5 
Hoàng Anh 

Quân 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

3.6 
Hoàng Thị 

Thu Quang 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

4 
Lâm Duy 

Binh 
 

Phó Chủ 

tịch HĐQT 

chuyên 

trách 

 

Người 

nội bộ 
    22/01/2026 

Bổ 

nhiệm 

chức vụ 

Chủ tịch 

HĐQT 



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

trong 

ĐHĐCĐ 

bất 

thường 

năm 

2026 

4.1 
Võ Thị 

Bích Lan 
  

Vợ của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.2 
Lâm Gia 

Tuệ 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.3 
Lâm Phúc 

Khiết 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.4 
Hồ Thị 

Tuyết 
  

Mẹ vợ 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.5 Lâm Quân   

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

4.6 
Liêu Ngọc 

Thu 
  

Chị dâu 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.7 Lâm Tuyên   

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.8 
Mã Phụng 

Châu 
  

Chị dâu 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.9 Lâm Tín   

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.10 

Lê Thị 

Phương 

Thúy 

  

Chị dâu 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.11 Lâm Phấn   

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.12 
Huỳnh Thị 

Ngọc Ánh 
  

Chị dâu 

của 
    22/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

4.13 Lâm Khởi   

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.14 
Phan Thị 

Anh Đào 
  

Chị dâu 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.15 
Lâm Hùng 

Lĩnh 
  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.16 

Phạm Thị 

Phương 

Hồng 

  

Chị dâu 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.17 
Lâm Kim 

Ngân  
  

Em 

ruột 

của 

4người 

nội bộ 

    22/01/2026  

4.18 
Nguyễn 

Minh Tựu 
  

Em rễ 

của 

người 

nội bộ 

    22/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

4.19 

Công ty cổ 

phần Tô 

Châuu 

  

Tổ 

chức 

mà 

người 

nội bộ 

là  

thành 

viên 

Hội 

đồng 

quản trị 

    22/01/2026  

5 
Nguyễn 

Minh Việt 
 TV.HĐQT 

Người 

nội bộ 
    08/01/2026 

Miễn 

nhiệm 

chức vụ 

thành 

viên 

HĐQT 

trong 

ĐHĐCĐ 

bất 

thường 

năm 

2026 
 

5.1 
Trần Thị 

Tám 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

5.2 
Trần Thị 

Kim Dung 
  

Vợ của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.3 
Nguyễn 

Minh Phát 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.4 
Nguyển 

Tiến Phát 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.5 
Nguyễn 

Minh Mẫn 
  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.6 
Nguyễn 

Minh Khôi 
  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.7 
Nguyễn 

Minh Phục 
  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

5.9 
Nguyễn 

Minh Lâm 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.10 
Nguyển 

Minh Sơn 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.11 
Trần Văn 

Kiều 
  

Bố vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.12 
Nguyễn Thị 

Hiền 
  

Mẹ vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.13 
Trần Thị 

kim Liên 
  

Chị vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.14 
Trần Thị 

Kim Nga 
  

Chị vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.15 
Trần Thị 

Kim Hà 
  

Chị vợ 

của 
    08/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

5.16 
Trần Thanh 

Phong 
  

Em vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.17 
Trần Thị 

Kim Hồng 
  

Em vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.18 
Trần Thị 

Kim Oanh 
  

Em vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

5.19 

Công ty 

Lương thực 

Long An 

  

Tổ 

chức 

mà 

người 

nội bộ 

là Phó 

Giám 

đốc 

    08/01/2026  

6 

Nguyễn 

Phạm Gia 

Bảo 

 TV.HĐQT 
Người 

nội bộ 
      

6.1 
Nguyễn 

Văn Nhơn 
  

Bố đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

5.2 
Phạm Thị 

Út 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

6.3 
Nguyễn 

Thị Hiếu 
  

Vợ của 

người 

nội bộ 

      

6.4 

Nguyễn 

Phạm Gia 

Truyền 

  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

     Còn nhỏ 

6.5 

Nguyễn 

Gia Bảo 

Long 

  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

     Còn nhỏ 

6.6 

Nguyễn 

Gia Bảo 

Minh 

  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

6.7 

Nguyễn 

Văn 

Khoánh 

  

Bố vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

6.8 
Ngô Thị 

Dẫu 
  

Mẹ vợ 

của 
      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

6.9 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng 

  

Chị vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

6.10 

Nguyễn 

Thành 

Trung 

  

Anh vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

6.11 
Nguyễn 

Trung Hậu 
  

Em vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

6.12 

Tổng công 

ty Lương 

thực miền 

Nam-

CTCP-CN 

Thốt Nốt 

  

Tổ 

chức 

mà 

người 

nội bộ 

là 

Giám 

đốc 

      

7 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hương 

 
Trưởng 

BKS 

Người 

nội bộ 
      

7.1 
Trần Xuân 

Quang 
  

Bố đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

7.2 
Phạm Thị 

Thắm 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

7.3 
Hổ Minh 

Trung 
  

Chồng 

của 

người 

nội bộ 

      

7.4 
Hồ Ngọc 

Trâm Anh 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

7.5 
Hồ Quang 

Minh 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

7.6 
Lê Thị 

Ngọc  
  

Mẹ 

chồng 

của 

người 

nội bộ 

      

8 
Nguyễn 

Tấn Hưng 
 TV. BKS 

Người 

nội bộ 
      

8.1 
Nguyễn 

Văn Thành 
  

Bố đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

8.2 
Nguyễn Thị 

Bé 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

8.3 
Phạm Mỹ 

Linh 
  

Vợ của 

người 

nội bộ 

      

8.4 

Nguyễn 

Phạm Lan 

Phương 

  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

     Còn nhỏ 

8.5 
Phạm Văn 

Khanh 
  

Bố vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

8.6 
Nguyễn Thị 

Hằng 
  

Mẹ vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

9.7 

Công ty 

Lương thực 

Tiền Giang 

  

Tổ 

chức 

mà 

người 

nội bộ 

là 

Trưởng 

phòng 

Tổ 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

chức 

Hành 

chính 

9 
Trịnh 

Hồng Long 
 TV. BKS 

Người 

nội bộ 
      

9.1 
Trịnh Văn 

Hồng 
  

Bố đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

9.2 
Nguyễn Thị 

Lan 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

9.3 
Trịnh Hồng 

Ngọc 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

10 
Trần Văn 

Tưởng 
 

Phó Giám 

đốc 

Người 

nội bộ 
    08/01/2026 

Miễn 

nhiệm 

chức vụ 

thành 

viên 

HĐQT 

trong 

ĐHĐCĐ 

bất 

thường 

năm 



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

2026 và 

bổ nhiệm 

Phó 

Giám 

đốc 

chuyên 

trách 

10.1 Võ Thị Ba   

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

10.2 
Trần Thế 

Trực 
  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

10.3 
Trần Văn 

Minh 
  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

10.4 
Trần Thị 

Trinh 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

10.5 
Trần Văn 

Thật 
  

Em 

ruột 

của 

    08/01/2026  



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

10.6 
Trần Văn 

Sự 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

10.7 
Nguyễn 

Văn Bảy 
  

Bố vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

10.8 
Nguyễn Thị 

Tám 
  

Mẹ vợ 

của 

người 

nội bộ 

    08/01/2026  

11 

Nguyễn 

Văn 

Phương 

 
Phó Gám 

đốc 

Người 

nội bộ 
      

11.1 

Lương 

Nguyễn 

Bảo Trâm 

  

Vợ của 

người 

nội bộ 

      

11.2 

Nguyễn 

Bảo Gia 

Hân 

  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

11.3 

Nguyễn 

Bảo Ngọc 

Hân 

  

Con 

ruột 

của 

      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

11.4 

Nguyễn 

Bản 

Phương 

Nghi 

  

Con 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

11.5 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

11.6 
Lương Văn 

Thảo 
  

Bố vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

11.7 
Nguyễn Thị 

Kim Yến 
  

Mẹ vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

11.8 
Lương Hải 

Triều 
  

Em vợ 

của 

người 

nội bộ 

      

12 

Lê Thị 

Thanh 

Hằng 

 

Người phụ 

trách quản 

trị công ty 

Người 

nội bộ 
      

12.1 
Đồng Thị 

Tám 
  

Mẹ đẻ 

của 
      



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

12.2 
Lê Minh 

Thiện 
  

Em 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

13 
Trương 

Nhã Trúc 
 

Thư ký 

HĐQT/ 

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

Người 

nội bộ 
      

13.1 
Trương 

Văn Thảo 
  

Bố đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

13.2 
Nguyễn Thị 

Trọng 
  

Mẹ đẻ 

của 

người 

nội bộ 

      

13.3 

Phan 

Nguyễn An 

Khương 

  

Chồng 

của 

người 

nội bộ 

      

13.4 
Phan Nhã 

Vy 
  

Con 

ruột 

của 

     Còn nhỏ 



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

người 

nội bộ 

13.5 

Trương 

Trọng 

Thắng 

  

Anh 

ruột 

của 

người 

nội bộ 

      

13.6 
Phan Thế 

Hùng 
  

Bố 

chồng 

của 

người 

nội bộ 

      

13.7 
Nguyễn Thị 

Ngọc Yến 
  

Mẹ 

chồng 

của 

người 

nội bộ 

      

13.8 

Phan 

Nguyễn 

Nam 

Phương 

  

Chị 

chồng 

của 

người 

nội bộ 

     

Đang 

định cư ở 

Úc nên 

không 

cung cấp 

thông tin 

 

14 

Công đoàn 

cơ sở Công 

ty cổ phần 

Bao bì 

Tiền Giang 

  

Tổ 

chức 

chính 

trị- xã 

 01/01/1997     



 
 
 
 

Số 

TT 

Tên tổ 

chức/ Cá 

nhân 

Tài khoản 

GD CK (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Mối 

quan 

hệ đồi 

với 

người 

nội bộ 

Loại hình Giấy 

NSH(CMND,CCCD, 

Hộ chiếu, ĐKKD) 

Số giấy NSH Ngày cấp 

giấy NSH 
Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

 

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan 

 

Lý do 

hội của 

công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIŨA CÔNG TY 

VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026 ngày 20.tháng 07 năm 2026) 

STT Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan tới 

công ty 

Số GSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD) 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công 

ty 

Số Nghị 

quyết 

HĐQT 

thông 

qua 

(Nếu 

có) 

Nội dung giao dịch Ghi 

chú 

Số Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Nội 

dung 

Số lượng Tổng giá trị 

(ĐVT: VNĐ) 

  Không VAT 

1 Tổng công 

ty Lương 

thực miền 

Nam- Công 

ty cổ phần 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty 

mẹ 

0300613198 

 

  Số 333 

Trần Hưng 

Đạo, 

Phường 

Cầu Ông 

Lãnh TP. 

Hồ Chí 

Minh 

  

 

 

 

 

Nghị 

quyết số 

01/NQ-

BBTG-

ĐHĐCĐ 

Bao bì 287.170 

cái 

1.550.718.000  

2 Tổng công 

ty Lương 

thực miền 

Nam- Công 

ty cổ phần 

0300613198 

 

  Số 333 

Trần Hưng 

Đạo, 

Phường 

Cầu Ông 

Lãnh TP. 

Hồ Chí 

Minh 

 Bao bì 141.000 

cái 

652.080.000 Công 

ty Bột 

mì 

Bình 

Đông 

3 Công ty 

Lương thực 

Tiền Giang 

Đơn vị 

trực 

thuộc 

0300613198-

009 

 

  Số 256, 

Khu Phố 

2, Phường 

 Nghị 

quyết số 

01/NQ-

Bao bì 455.080 

cái 

2.553.248.240  



 
 
 
 

STT Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan tới 

công ty 

Số GSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD) 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công 

ty 

Số Nghị 

quyết 

HĐQT 

thông 

qua 

(Nếu 

có) 

Nội dung giao dịch Ghi 

chú 

Số Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Nội 

dung 

Số lượng Tổng giá trị 

(ĐVT: VNĐ) 

  Không VAT 

TCT 

LTMN- 

CTCP ( 

cổ đông 

lớn) 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp             

BBTG-

ĐHĐCĐ 

4 Công ty 

Lương thực 

Long An 

Đơn vị 

trực 

thuộc 

TCT 

LTMN- 

CTCP ( 

cổ đông 

lớn) 

0300613198-

008 

 

  Số 10, 

Đường Cử 

Luyện, 

Phường 

Long An, 

tỉnh Tây 

Ninh  

 Nghị 

quyết số 

01/NQ-

BBTG-

ĐHĐCĐ 

Bao bì 40.000 cái 91.500.000  

5 Công ty 

Lương thực 

Trà Vinh  

Đơn vị 

trực 

thuộc 

TCT 

LTMN- 

CTCP ( 

cổ đông 

lớn) 

0300613198-

022 

 

  Số 102, 

Trần Phú, 

phường 

Trà Vinh, 

tỉnh Vĩnh 

Long  

 Nghị 

quyết số 

01/NQ-

BBTG-

ĐHĐCĐ 

Bao bì 4.000 cái 21.450.000  

6 Tổng công 

ty Lương 

thực miền 

Nam-CPCP- 

Đơn vị 

trực 

thuộc 

TCT 

0300613198-

027 

 

  Khu vực 

Thới Hòa 

1, phường 

Thốt Nốt, 

 Nghị 

quyết số 

01/NQ-

Bao bì 5.200 25.740.000  



 
 
 
 

STT Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan tới 

công ty 

Số GSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD) 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công 

ty 

Số Nghị 

quyết 

HĐQT 

thông 

qua 

(Nếu 

có) 

Nội dung giao dịch Ghi 

chú 

Số Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 

Nội 

dung 

Số lượng Tổng giá trị 

(ĐVT: VNĐ) 

  Không VAT 

CN Thốt 

Nốt 

LTMN- 

CTCP ( 

cổ đông 

lớn 

thành phố 

cần Thơ              

BBTG-

ĐHĐCĐ 

7 Công ty CP 

Bột mì Bình 

An-

VINABOMI 

Công ty 

mẹ có 

góp vốn 

   2623 

Phạm Thế 

Hiển, 

phường 

Bình 

Đông, 

thành phố 

Cần Thơ 

 Nghị 

quyết số 

01/NQ-

BBTG-

ĐHĐCĐ 

Bao bì 6.000 cái 30.910.000  
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